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Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của Alfresa Pharma Corporation 

(Lần hai) 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

 Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

 Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

 Xét Đơn khiếu nại lần hai ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Alfresa Pharma 

Corporation (địa chỉ: 2-2-9 Kokumachi, Chuo-ku, Osaka 540-8575, Japan), đại 

diện theo ủy quyền: Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh; 

 Theo báo cáo của Văn phòng Bộ tại văn bản số 642/BC-VP ngày 06 tháng 

3 năm 2026 về việc giải quyết khiếu nại của Alfresa Pharma Corporation, đại 

diện theo ủy quyền: Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh với các nội dung sau 

đây: 

 I. Nội dung khiếu nại: 

1. Ngày 01/8/2025, Alfresa Pharma Corporation, do Công ty TNHH Đại 

Tín và Liên danh đại diện theo ủy quyền đã gửi Đơn khiếu nại lần hai đến Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), nội dung: Khiếu nại Thông báo số 

2016/50 HBN31 ngày 21/11/2017 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc tạm 

thời từ chối bảo hộ Nhãn hiệu “NS-Prime” (Nhãn hiệu đăng ký) theo Đơn đăng ký 

quốc tế (ĐKQT) số 1165498. Lý do từ chối: Nhãn hiệu đăng ký không đáp ứng điều 

kiện bảo hộ theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ 

số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

2. Nội dung khiếu nại:  

Khiếu nại Thông báo số 2016/50 HBN31, đề nghị xem xét bảo hộ Nhãn hiệu 

đăng ký dưới dạng tổng thể, không bảo hộ riêng các thành phần “NS”, “-”, 

“Prime”. 
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3. Lập luận của người khiếu nại: 

- Nhãn hiệu đăng ký được tạo lập từ cụm chữ “NS”, một dấu gạch ngang 

và từ tiếng Anh “Prime”, trong đó cụm chữ “NS” được lấy từ các chữ cái đầu tiên 

trong tên trước đây của Chủ đơn là “Nippon Shoji Kaisya Ltd.” và từ tiếng Anh 

“Prime” có các nghĩa tiếng Việt phổ biến như “sơ khai, số nguyên tố, phủ sơn 

lót...”. Với người không biết tiếng Anh, chúng tôi cho rằng họ hoàn toàn nhìn 

nhận “NS-Prime” là một từ không có nghĩa và với những người này Nhãn hiệu 

đăng ký được xem là dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và do vậy được coi là có khả năng 

phân biệt. Với những người biết tiếng Anh, do sự liên kết giữa các yếu tố cấu 

thành nhãn hiệu, theo chúng tôi “NS-Prime” cũng được nhìn nhận là một từ tự đặt 

và không có một ý nghĩa cụ thể. Vì vậy, Nhãn hiệu đăng ký cũng được xem là dễ 

nhận biết, dễ ghi nhớ và do vậy được coi là có khả năng phân biệt. 

- Nhãn hiệu đăng ký đã được bảo hộ tại các nước đăng ký chỉ định, cụ thể: 

Úc, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Đức, Vương quốc Anh, Italy, Mông Cổ, New 

Zealand, Liên bang Nga, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Đồng thời Nhãn hiệu 

đăng ký “NS-Prime” cũng được bảo hộ tại nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế 

giới, cụ thể: Nhật Bản, Canada, Đài Loan, Hong Kong. 

- Trong vụ việc tương tự, Nhãn hiệu “N-ETCH” theo Đơn ĐKQT số 

1026350 tương tự Nhãn hiệu đăng ký, ban đầu bị từ chối bảo hộ tại Việt Nam theo 

quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ. Sau khi xem 

xét giải trình, Cục Sở hữu trí tuệ đã chấp thuận bảo hộ; Nhãn hiệu “LQ HOTEL” 

theo Đơn ĐKQT số 1186113 tương tự Nhãn hiệu đăng ký, tại quyết định giải 

quyết khiếu nại lần 2 của Chủ đơn đăng ký Nhãn hiệu “LQ HOTEL”, Bộ KH&CN 

đã giao cho Cục Sở hữu trí tuệ xem xét khả năng bảo hộ tổng thể Nhãn hiệu “LQ 

HOTEL” đối với các dịch vụ thuộc Nhóm 43”. 

- Thực tiễn bảo hộ tại Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ đã chấp thuận bảo hộ 

cho nhiều nhãn hiệu tương tự Nhãn hiệu đăng ký (cung cấp danh mục 13 nhãn 

hiệu tương tự được bảo hộ). 

- Nhãn hiệu đăng ký đã đạt được khả năng phân biệt thông qua thực tế sử 

dụng: Chủ sở hữu Nhãn hiệu đăng ký - Alfresa Pharma Corporation là Công ty 

dược phẩm có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản. Sản phẩm mang Nhãn hiệu đăng ký 

“NS-Prime” là hệ thống máy phân tích hóa sinh lâm sàng tự động do Alfresa 

Pharma Corporation phát triển, đã được triển khai tại nhiều quốc gia, đặc biệt là 

ở Nhật Bản. Tại Việt Nam, các sản phẩm mang Nhãn hiệu đăng ký “NS-Prime” 

được sử dụng trong các cơ sở xét nghiệm nội địa như bệnh viện, phòng khám và 

được phân phối chính thức bởi Công ty TNHH Y tế ALFRESA CODUPHA Việt 

Nam (có 07 chi nhánh tại các thành phố lớn) và tại website: 

https://alcopha.com/vi/home-tieng-viet/. Các sản phẩm mang Nhãn hiệu đăng ký 

“NS-Prime” đã được Công ty TNHH Y tế ALFRESA CODUPHA Việt Nam thực 

hiện thủ tục công bố tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và được giới thiệu, quảng 

bá tại các đơn vị cung cấp thiết bị y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên dụng 

như: Mirai Healthcare (https://miraihealthcare.vn/gioi-thieu/thiet-bi-phong-xet-
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nghiem/); Công ty Cổ phần Công nghệ đỉnh cao - TTECH 

(https://parts.ttech.vn/gioi-thieu-n39 và https://store.ttech.vn/thong-tin-cn21). 

II. Kết quả giải quyết khiếu nại của người đã giải quyết khiếu nại lần đầu: 

Ngày 24/01/2018, Alfresa Pharma Corporation, do Công ty TNHH Đại Tín 

và Liên danh đại diện theo ủy quyền, nộp Đơn số KN5-2018-00075 khiếu nại 

Thông báo số 2016/50 HBN31, đề nghị chấp thuận bảo hộ cho Nhãn hiệu đăng ký 

theo Đơn ĐKQT số 1165498. 

Ngày 25/6/2025, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 

119968/QĐ-SHTT.ip về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Alfresa Pharma 

Corporation, kết quả: Giữ nguyên Thông báo số 2016/50 HBN31 về việc tạm thời 

từ chối bảo hộ Nhãn hiệu đăng ký theo Đơn ĐKQT số 1165498 với nhận định, đánh 

giá như sau: 

- Nhãn hiệu đăng ký “NS-Prime” là dấu hiệu chữ viết thường, kết hợp giữa 

cụm chữ “NS” là ký tự thông thường và chữ tiếng Anh “Prime”, có nghĩa tiếng 

Việt là “xuất sắc” mang tính mô tả hàng hóa Nhóm 05, 10. Giữa chữ “NS”, 

“PRIME” là dấu gạch ngang (-), đây là ký tự đơn giản nhằm phân tách giữa chữ 

“NS”, “PRIME”. Sự kết hợp “NS”, dấu gạch ngang và chữ “Prime” không tạo ấn 

tượng thị giác khác biệt và khả năng phân biệt. Một số ví dụ và tài liệu khác nêu 

trong đơn khiếu nại chỉ mang tính tham khảo và không thuộc trường hợp giải 

quyết của đơn khiếu nại này. Do đó, đề nghị nêu trong đơn khiếu nại là không có 

cơ sở. 

- Căn cứ quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí 

tuệ, trên cơ sở các tài liệu hiện có, Cục Sở hữu trí tuệ nhận thấy việc từ chối bảo 

hộ Nhãn hiệu đăng ký theo Đơn ĐKQT số 1165498 là phù hợp, đề nghị nêu trong 

đơn khiếu nại của người nộp đơn không có cơ sở. 

 III. Kết quả xem xét, xác minh khiếu nại:  

Nhãn hiệu đăng ký “NS-Prime” gồm các chữ cái thường và in hoa, kết hợp 

với dấu gạch ngang, có cấu trúc: cụm chữ “NS” là ký tự thông thường; chữ tiếng 

Anh “Prime”, có nghĩa tiếng Việt là “xuất sắc” mang tính mô tả hàng hóa Nhóm 

05, 10; giữa cụm chữ “NS”, “Prime” là dấu gạch ngang (-), đây là ký tự đơn giản 

nhằm phân tách giữa cụm chữ “NS” và chữ tiếng Anh “Prime”. Sự kết hợp giữa 

cụm chữ “NS”, dấu gạch ngang và chữ “Prime” không tạo ấn tượng thị giác khác 

biệt và khả năng phân biệt.  

Thông tin người khiếu nại cung cấp không đủ cơ sở xác định Nhãn hiệu 

đăng ký đã đạt được khả năng phân biệt thông qua thực tế sử dụng trước ngày nộp 

đơn. 

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 2016/50 HBN31 ngày 

21/11/2017 về việc tạm thời từ chối bảo hộ Nhãn hiệu đăng ký theo Đơn ĐKQT số 

1165498 của Alfresa Pharma Corporation, căn cứ quy định tại điểm a và điểm c 

khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 là có cơ sở. 
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 IV.  Kết quả đối thoại: 

Ngày 09/02/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đối thoại với 

người khiếu nại (Alfresa Pharma Corporation, đại diện theo ủy quyền: Công ty 

TNHH Đại Tín và Liên danh) và đại diện người bị khiếu nại (Cục Sở hữu trí tuệ). 

Sau khi trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá các tình tiết, thông tin, tài liệu liên 

quan đến nội dung khiếu nại, các bên thống nhất giải quyết khiếu nại lần hai theo 

hướng: Không chấp thuận khiếu nại của Alfresa Pharma Corporation. 

 V. Kết luận: 

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 2016/50 HBN31 ngày 

21/11/2017 về việc tạm thời từ chối bảo hộ Nhãn hiệu đăng ký theo Đơn ĐKQT số 

1165498 của Alfresa Pharma Corporation, căn cứ quy định tại điểm a và điểm c 

khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 là có           

cơ sở. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 119968/QĐ-

SHTT.ip ngày 25/6/2025 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc giải quyết 

khiếu nại của Alfresa Pharma Corporation (lần đầu) là đúng. 

Yêu cầu Alfresa Pharma Corporation, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan thực hiện Thông báo số 2016/50 HBN31 ngày 21/11/2017 của Cục trưởng 

Cục Sở hữu trí tuệ về việc tạm thời từ chối bảo hộ Nhãn hiệu đăng ký theo Đơn 

ĐKQT số 1165498 của Alfresa Pharma Corporation. 

Điều 2. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu 

Alfresa Pharma Corporation không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Bộ Khoa 

học và Công nghệ thì Alfresa Pharma Corporation có quyền khởi kiện Bộ Khoa 

học và Công nghệ tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Alfresa Pharma 

Corporation (qua Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh) và tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương; 

- Thanh tra Chính phủ (để biết); 

- Cục Sở hữu trí tuệ (để đăng công báo SHCN); 

- Trung tâm Truyền thông KH&CN (để đăng tải 

trên Cổng TTĐT của Bộ); 

- Lưu: VT, VP, HS (5). 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 Bùi Hoàng Phương 
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